
  

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. HẢI PHÒNG 

 

Số:      /QĐ-LĐLĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Hải Phòng, ngày     tháng  8 năm 2024 

 

   QUYẾT ĐỊNH 

         Về việc tặng Cờ thi đua, Bằng khen  

của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng 

 

      BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
 

Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012 và Điều lệ Công đoàn Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 375/QĐ-LĐLĐ ngày 28/8/2024 của Ban Thường vụ Liên 

đoàn Lao động thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế khen thưởng của 

Liên đoàn Lao động thành phố; Công văn số 326/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ ngày 

17/4/2024 của Liên đoàn Lao động thành phố về việc khen thưởng năm học 2023-

2024 và một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng; 

Xét đề nghị của Ban Chính sách pháp luật & Quan hệ lao động Liên đoàn Lao 

động thành phố, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Tặng Cờ thi đua của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố 

Hải Phòng cho 18 Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2023-

2024, Bằng khen cho 95 tập thể và 99 cá nhân (có danh sách kèm theo).  

Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2023-2024. 

Điều 2: Mức tiền thưởng kèm theo Cờ thi đua 9.360.000 đồng/CĐCS, Bằng 

khen tập thể 3.510.000 đồng/tập thể, Bằng khen cá nhân 1.760.000 đồng/cá nhân 

được trích từ Quỹ Thi đua - Khen thưởng của Liên đoàn Lao động thành phố theo 

Quyết định 999/QĐ-TLĐ ngày 29/5/2024 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

và Quyết định số 375/QĐ-LĐLĐ ngày 28/8/2024 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành 

phố Hải Phòng. 

Điều 3: Ban Chính sách pháp luật & Quan hệ lao động, Ban Tài chính, Văn 

phòng; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở và các tập thể, cá 

nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VP, CSPL&QHLĐ. 

                         TM. BAN THƯỜNG VỤ 

                         CHỦ TỊCH 

 

 

 

                            Nguyễn Anh Tuân      



  

 

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN 

ĐỀ NGHỊ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ KHEN THƯỞNG  

NĂM  HỌC 2023-2024 

(Đính kèm Quyết định số 377/QĐ-LĐLĐ, ngày 29/8/2024 của Liên đoàn 

 Lao động thành phố)   

 

I. CỜ THI ĐUA:  

1. Công đoàn Trường Tiểu học Anh Dũng, quận Dương Kinh; 

2. Công đoàn Trường THCS Hồng Bàng, quận Hồng Bàng; 

3. Công đoàn Trường MN Đông Hải 1, quận Hải An; 

4. Công đoàn Trường Mầm non Văn Đẩu, quận Kiến An; 

5. Công đoàn Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền, quận Ngô Quyền;  

6. Công đoàn Trường THCS Trần Phú, quận Lê Chân; 

7. Công đoàn Trường Mầm non Mầm non Hồng Thái, huyện An Dương; 

8. Công đoàn Trường THCS Hồng Phong, huyện An Dương; 

9. Công đoàn Trường Tiểu học Mỹ Đức 1, huyện An Lão; 

10. Công đoàn Trường THCS Tú Sơn, huyện Kiến Thụy; 

11. Công đoàn Trường Tiểu học Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy ; 

12. Công đoàn Trường Tiểu học Thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng ; 

13. Công đoàn Trường Tiểu học Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên ; 

14. Công đoàn Trường THCS Trần Hưng Đạo, huyện Thủy Nguyên ; 

15. Công đoàn Trường Mầm non Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo ; 

16. Công đoàn Trường Tiểu học Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo ; 

17. Công đoàn Trường THPT Nguyễn Trãi ; 

18. Công đoàn Trường THPT Hồng Bàng. 

II. BẰNG KHEN:  

A. Tập thể:  

1. Công đoàn Trường Mầm non Hưng Đạo, quận Dương Kinh; 

2. Công đoàn Trường Mầm non Anh Dũng, quận Dương Kinh; 

3. Công đoàn Trường Tiểu học Hải Sơn, quận Đồ Sơn; 

4. Công đoàn Trường Mầm non Quận Đồ Sơn; 

5. Công đoàn Trường Mầm non Bạch Đằng, quận Hồng Bàng; 

6. Công đoànTrường Mầm non Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng; 



  

 

7. Công đoàn Trường  Tiểu học Nguyễn Trãi, quận Hồng Bàng; 

8. Công đoàn Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, quận Hồng Bàng; 

9. Công đoàn Trường THCS Bạch Đằng, quận Hồng Bàng; 

10. Công đoàn Trường Mầm non Cát Bi, quận Hải An; 

11. Công đoàn Trường Mầm non Đằng Lâm, quận Hải An; 

12. Công đoàn Trường Tiểu học Đông Hải 1, quận Hải An; 

13. Công đoàn Trường THCS Đằng Lâm, quận Hải An; 

14. Công đoàn Trường THCS Lê Lợi, quận Hải An; 

15. Công đoàn Trường THCS Đông Hải, quận Hải An; 

16. Công đoàn Trường THCS Nam Hà, quận Kiến An; 

17. Công đoàn Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, quận Kiến An; 

18. Công đoàn Trường MN Hướng Dương, quận Kiến An; 

19. Công đoàn Trường Mầm non Sao Sáng 3, quận Ngô Quyền; 

20. Công đoàn Trường Mầm non Sao Sáng 6, quận Ngô Quyền; 

21. Công đoàn Trường Mầm non Sao Sáng 7, quận Ngô Quyền; 

22. Công đoàn Trường Mầm non Sao Sáng 8, quận Ngô Quyền; 

23. Công đoàn Trường Mầm non 8-3, quận Ngô Quyền; 

24. Công đoàn Trường Mầm non Sao Biển, quận Ngô Quyền; 

25. Công đoàn Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến, quận Ngô Quyền; 

26. Công đoàn Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền; 

27. Công đoàn Trường THCS Đà Nẵng, quận Ngô Quyền; 

28. Công đoàn Trường THCS An Đà, quận Ngô Quyền; 

29. Công đoàn Trường THCS Hoàng Diệu, quận Lê Chân; 

30. Công đoàn Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố, quận Lê Chân; 

31. Công đoàn Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, quận Lê Chân; 

32. Công đoàn Trường Mầm non 1- 6, quận Lê Chân; 

33. Công đoàn Trường Mầm non Kênh Dương, quận Lê Chân; 

34. Công đoàn Trường THCS Tô Hiệu, quận Lê Chân; 

35. Công đoàn Trường Mầm non Lê Lợi, huyện An Dương; 

36. Công đoàn Trường Mầm non An Đồng II, huyện An Dương; 

37. Công đoàn Trường Mầm non An Dương, huyện An Dương; 



  

 

38. Công đoàn Trường Mầm non Đồng Thái, huyện An Dương; 

39. Công đoàn Trường Tiểu học An Hồng, huyện An Dương; 

40. Công đoàn Trường Tiểu học An Đồng, huyện An Dương; 

41. Công đoàn Trường THCS An Dương, huyện An Dương; 

42. Công đoàn Trường THCS Nam Sơn, huyện An Dương; 

43. Công đoàn Trường THCS An Hưng, huyện An Dương; 

44. Công đoàn Trường MN Sao Sáng, huyện An Lão; 

45. Công đoàn Trường MN Trường Thọ, huyện An Lão; 

46. Công đoàn Trường Tiểu học Bát Trang, huyện An Lão; 

47. Công đoàn Trường Tiểu học An Tiến, huyện An Lão; 

48. Công đoàn Trường Tiểu học Quốc Tuấn, huyện An Lão; 

49. Công đoàn Trường TH&THCS Chiến Thắng, huyện An Lão; 

           50. Công đoàn Trường Mầm non 3/2, huyện Cát Hải; 

51. Công đoàn Trường THCS thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải; 

52. Công đoàn Trường Tiểu học Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy; 

53. Công đoàn Trường Tiểu học Đại Đồng, huyện Kiến Thụy; 

54. Công đoàn Trường Tiểu học Đại Hà, huyện Kiến Thụy; 

55. Công đoàn Trường Mầm non Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy; 

56. Công đoàn Trường Mầm non Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy; 

57. Công đoàn Trường Mầm non Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng; 

58. Công đoàn Trường Mầm non Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng; 

59. Công đoàn Trường Tiểu học Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng; 

60. Công đoàn Trường Tiểu học Đại Thắng, huyện Tiên Lãng; 

61. Công đoàn Trường Trung học Cơ sở Thị trấn, huyện Tiên Lãng; 

62. Công đoàn Trường Trung học Cơ sở Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng; 

63. Công đoàn Trung tâm GDNN-GDTX Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng; 

64. Công đoàn Trường Mầm non Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên; 

65. Công đoàn Trường Mầm non Hoa Trạng Nguyên, huyện Thủy Nguyên; 

66. Công đoàn Trường Mầm non An Lư, huyện Thủy Nguyên; 

67. Công đoàn Trường Mầm non Tân Dương, huyện Thủy Nguyên; 

68. Công đoàn Trường Mầm non Sao Mai, huyện Thủy Nguyên; 



  

 

69. Công đoàn Trường Mầm non Gia Minh, huyện Thủy Nguyên; 

70. Công đoàn Trường Tiểu học Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên; 

71. Công đoàn Trường Tiểu học Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên; 

72. Công đoàn Trường Tiểu học Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên; 

73. Công đoàn Trường Tiểu học Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên; 

74. Công đoàn Trường Tiểu học Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên; 

75. Công đoàn Trường Tiểu học Gia Đức, huyện Thủy Nguyên; 

76. Công đoàn Trường Trung học Cơ sở Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên; 

77. Công đoàn Trường Trung học Cơ sở Phan Chu Trinh, huyện Thủy 

Nguyên; 

78. Công đoàn Trường Trung học Cơ sở Lê Ích Mộc, huyện Thủy Nguyên; 

79. Công đoàn Trường Trung học Cơ sở Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên; 

80. Công đoàn Trường Trung học Cơ sở Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên; 

81. Công đoàn Trường Trung học Cơ sở Minh Tân, huyện Thủy Nguyên; 

82. Công đoàn Trường Mầm non Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo; 

83. Công đoàn Trường Mầm non Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo; 

84. Công đoàn Trường Mầm non Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo; 

85. Công đoàn Trường Tiểu học Liên Am – Lý Học, huyện Vĩnh Bảo; 

86. Công đoàn Trường Tiểu học Thị Trấn, huyện Vĩnh Bảo; 

87. Công đoàn Trường TH & THCS Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo; 

88. Công đoàn Trường THCS Nhân Hòa - Tam Đa, huyện Vĩnh Bảo; 

89. Công đoàn Trường THPT An Lão; 

90. Công đoàn Trường THPT Lê Chân; 

91. Công đoàn Trường THPT Kiến Thụy; 

92. Công đoàn Trường THPT Hải An; 

93. Công đoàn Trường THPT Đồ Sơn; 

94. Công đoàn Trường THPT Lý Thường Kiệt; 

95. Công đoàn Trường THPT Thụy Hương. 

B. Cá nhân: 

 1. Đồng Thị Hoan, Hiệu trưởng Trường mầm non Anh Dũng, quận 

Dương Kinh; 



  

 

2. Bùi Thị Trà Chủ tịch công đoàn, giáo viên Trường mầm non Hưng Đạo 

quận Dương Kinh; 

3. Vũ Thị Hồi, Chủ tịch công đoàn, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Hải 

Thành, quận Dương Kinh; 

4. Phạm Thị Nhung, Chủ tịch công đoàn, giáo viên Trường Trung học cơ sở 

Hưng Đạo, quận Dương Kinh;  

5. Trần Thị Yến, Chủ tịch công đoàn, giáo viên Trường Tiểu học & Trung 

học cơ sở Tân Thành, quận Dương Kinh; 

6. Đinh Thị Hoài Oanh; Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường Tiểu học 

Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn; 

7. Ngô Thị Thu Trang, Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Hợp Đức, quận Đồ 

Sơn; 

8. Nguyễn Thị Hạnh, Hiệu trưởng Trường THCS Quán Toan, quận Hồng Bàng; 

9. Đào Thị Bích Ngọc, Hiệu trưởng Trường MN Bạch Đằng, quận Hồng Bàng; 

10. Hoàng Thị Hồng Hạnh, Giáo viên Trường THCS Trần Văn Ơn, quận 

Hồng Bàng; 

11. Nguyễn Thị Thuỷ, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Tràng Cát, 

quận Hải An; 

12. Đỗ Thị Kim Dung, Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Đằng Hải, quận Hải An; 

13. Phạm Thị Dinh, Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Nam Hải, quận Hải An; 

14. Hoàng Thị Hạnh Lam, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Cát Bi, 

quận Hải An; 

15. Đinh Thị Tư, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Nam Hải, quận Hải An; 

16. Hoàng Thị Loan, Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Nam Hà, quận Kiến An; 

17. Đinh Thị Mỵ Thu, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Quang Trung, 

quận Kiến An; 

18. Đỗ Thị Thư, Chủ tịch công đoàn, Phó hiệu trưởng Trường mầm non Hoa  

Mai, quận Kiến An; 

19. Lê Như Quỳnh, Giáo viên Trường Mầm non Sao sáng 1, quận Ngô 

Quyền; 

20. Dương Thị Phương Hảo, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non 

Sao Sáng 4, quận Ngô Quyền; 

21. Phạm Ngọc Lan, Chủ tịch Công đoàn, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 

Sao Sáng 8, quận Ngô Quyền; 



  

 

22. Nguyễn Thị Thanh Hương, Chủ tịch Công đoàn, Phó Hiệu trưởng Trường 

Mầm non Sao Biển , Quận Ngô Quyền; 

23. Trần Nguyên Lâm, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn 

Thượng Hiền, quận Ngô Quyền; 

24. Phạm Văn Tuấn, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn 

Khuyến, quận Ngô Quyền; 

25. Nguyễn Thị Mai Phượng, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học  Lê Hồng 

Phong, quận Ngô Quyền; 

26. Vũ Thị Phú, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Nguyễn Du quận 

Ngô Quyền; 

27. Trần Thị Huyền Chi, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, quận 

Ngô Quyền; 

28. Đinh Thị Phúc, Chủ tịch Công đoàn, Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo 

Kim Đồng IV, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng; 

29. Nguyễn Thị Thắm, Bí thư Chi bộ- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Tố, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng; 

30. Đậu Thị Kim Cúc, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Nguyễn Thị 

Minh Khai, quận lê Chân, thành phố Hải Phòng; 

31. Phạm Thị Quỳnh Nga, Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Hoàng Diệu, 

quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng; 

32. Lương Thị Thu Huyền, Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Võ Thị Sáu, 

quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng; 

33. Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch Công đoàn, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm 

non 1-6, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng; 

34. Đỗ Thị Thảo, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non An Đồng 1, huyện 

An Dương; 

35. Đ/c Ngô Thị Thu Thủy, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non An Hòa, 

huyện An Dương; 

36. Đ/c Phạm Thị Lý, Chủ tịch Công đoàn, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm 

non Tân Tiến, huyện An Dương; 

37. Đ/c Vũ Thị Hồng, Giáo viên Trường Tiểu học Bắc Sơn, huyện An 

Dương; 

38. Đ/c Nguyễn Văn Sinh, Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Lê Lợi, huyện 

An Dương; 

39. Đ/c Bùi Thị Thùy, Giáo viên Trường THCS Đại Bản, huyện An Dương; 



  

 

40. Bùi Thị Yến, Chủ tịch Công đoàn, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 

Sao Sáng, huyện An Lão; 

41. Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Công đoàn, Phó Hiệu trưởng Trường 

Mầm non Trường Thọ, huyện An Lão; 

42. Nguyễn Thu Thủy, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Mỹ Đức 1, 

huyện An Lão; 

43. Lê Thị Thúy Hường, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Bát Trang, 

huyện An Lão; 

44. Đinh Thị Lê Dung, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Quang Trung, 

huyện An Lão; 

45. Nguyễn Đăng Toàn, Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Quốc Tuấn, 

huyện An Lão; 

46. Bùi Thị Quế, Chủ tịch công đoàn, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học 

Nguyễn Văn Trỗi, huyện Cát Hải; 

          47. Nguyễn Thị Hiệp Hòa, Chủ tịch công đoàn, Phó hiệu trưởng Trường 

TH&THCS Phù Long, huyện Cát Hải; 

48. Trần Thị An, Giáo viên Trường THCS Đại Đồng , Đông Phương, Kiến Thụy; 

49. Phạm Thị Thuỳ Dương, Giáo viên Trường Tiểu học Thuận Thiên, Kiến Thụy; 

50. Nguyễn Thị Mến, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ngũ Đoan, Kiến Thụy; 

51. Đỗ Thị Nga, Giáo viên Trường Mầm non Tân Phong, Kiến Thụy; 

52. Nguyễn Thị Liên, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thuận Thiên, Kiến Thụy; 

53. Vũ Diệu Thủy, Chủ tịch Công đoàn, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học 

Thị Trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng; 

54. Ngô Văn Tưởng, Chủ tịch Công đoàn, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học 

Đại Thắng, huyện Tiên Lãng; 

55. Nguyễn Thị Thuỵ, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Quyết Tiến, 

huyện Tiên Lãng; 

56. Lương Thị Sen, Chủ tịch Công đoàn, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 

Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng; 

57. Tạ Thị Cảnh, Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Thị Trấn Tiên Lãng, 

huyện Tiên Lãng; 

58. Phạm Hồng Hải, Chủ tịch Công đoàn, Phó Hiệu trưởng Trường THCS 

Đông Tây Hưng, huyện Tiên Lãng; 

59. Lã Thị Thu Hường, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Thiên 

Hương, huyện Thủy Nguyên 



  

 

60. Nguyễn Thị Hân, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Phù Ninh, 

huyện Thủy Nguyên; 

61. Phạm Thị Khánh, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hoa Động, huyện 

Thủy Nguyên; 

62. Phạm Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non An Lư, huyện 

Thủy Nguyên; 

63. Phạm Biên Thùy, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Phục Lễ, huyện 

Thủy Nguyên; 

64. Lê Bích Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường Mầm non Lưu 

Kỳ, huyện Thủy Nguyên; 

65. Đào Thị Lan Hương, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Cao Nhân, 

huyện Thủy Nguyên; 

66. Bùi Thị Thơ, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Kênh Giang, huyện 

Thủy Nguyên; 

67. Nguyễn Thị Anh, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Gia Đức, huyện 

Thủy Nguyên; 

68. Lê Văn Hùng, Chủ tịch Công đoàn Trường Trung học cơ sở Phan Chu 

Trinh, huyện Thủy Nguyên; 

69. Trần Tuấn Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường Trung học 

Cơ sở Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên; 

70. Bùi Thị Ánh Nguyệt,  Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường Trung 

học Cơ sở Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên; 

71. Vũ Thị Dinh, Chủ tịch Công đoàn, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 

Hiệp Hòa, huyện Vĩnh Bảo; 

72. Lương Thị Thu Hương, Chủ tịch Công đoàn, Phó Hiệu trưởng Trường 

Mầm non Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo; 

73. Phạm Văn Hoàng, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Cộng Hiền, 

huyện Vĩnh Bảo; 

74. Đào Thị Dinh, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Nhân Hòa, huyện 

Vĩnh Bảo; 

75. Nguyễn Thị Lợi, Chủ tịch Công đoàn Trường TH&THCS Hưng Nhân, 

huyện Vĩnh Bảo; 

76. Lã Thị Hà, Chủ tịch công đoàn Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

huyện Vĩnh Bảo; 

77. Nguyễn Minh Quý, Hiệu trưởng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi; 



  

 

78. Vũ Thị Hồng Thư, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn, tổ trưởng chuyên 

môn Trường THPT Thụy Hương; 

79. Bùi Thị Ngọc Diệp, Ủy viên BCH Công đoàn ngành, Chủ tịch CĐ 

Trường THPT Nam Triệu; 

80. Đào Thế Anh, Ủy viên BCH Công đoàn ngành, Hiệu trưởng Trường 

THPT Kiến Thụy; 

81. Nguyễn Thị Hương, Phó chủ tịch Công đoàn, Giáo viên Trường THPT 

Lý Thường Kiệt; 

82. Vũ Thị Bưởi, Đoàn viên Công đoàn, Giáo viên Trường THPT Thái 

Phiên; 

83. Vũ Thị Loan, Đoàn viên công đoàn, giáo viên Trường THPT Lê Chân;  

84. Trương Thị Thu, Đoàn viên Công đoàn, Giáo viên Trường THPT Quang 

Trung; 

85. Vương Thị Thu Dung, Đoàn viên công đoàn, tổ phó chuyên môn Trường 

THPT Tô Hiệu; 

86. Hoàng Thị Phương Thảo, Đoàn viên công đoàn, Hiệu trưởng Trường 

THPT Trần Nguyên Hãn; 

87. Nguyễn Thị Huệ , Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn, giáo viên Trường 

THPT Vĩnh Bảo; 

88. Đỗ Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng; 

89. Nguyễn Công Vịnh, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Hàng Hải 

Việt Nam;  

90. Nguyễn Đình Quý, Chủ tịch Công đoàn Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại 

học  Hàng Hải Việt Nam; 

91. Đỗ Tất Mạnh, Chuyên viên Viện Đào tạo Sau đại học, Trường ĐH Hàng 

Hải Việt Nam; 

92. Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Nữ công Trường, Ủy viên BCH Công đoàn 

Khoa Quản trị -Tài chính, Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam; 

93. Phạm Hoàng Nghĩa, Chủ tịch Công đoàn Viện Cơ khí, Trường ĐH Hàng 

Hải Việt Nam; 

94. Phạm Văn Triệu, Trưởng Bộ môn Quản lý kỹ thuật công nghiệp, Khoa 

Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam; 

95. Vũ Văn Chinh, Ủy viên BCH Công đoàn, Giảng viên Trung tâm 

GDQP&AN; 

 96. Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Giảng viên Khoa 

GDTH&MN, Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam; 



  

 

 97. Hoàng Đình Hiệp, Phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận,  Giảng viên Khoa 

Kế toán - Tài chính, Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam; 

98. Nguyễn Thị Quỳnh Phương, Trưởng khoa Tâm lý – Giáo dục học, 

Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam; 

99. Vũ Thị Mai, Phó trưởng bộ môn, Giảng viên Khoa Toán &KHTN, 

Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam. 

 

                                                  TM. BAN THƯỜNG VỤ 

                                                    CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                                                                     Nguyễn Anh Tuân      
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